	BCH ĐOÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
***

Số: 93-KH/TĐTN – TNNTCN&ĐT 


	         ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

  Điện Biên, ngày 22 tháng 01 năm 2019


 KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác tín dụng chính sách
qua kênh Đoàn Thanh niên năm 2019

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Điện Biên năm 2019; nội dung Văn bản liên tịch và hợp đồng ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đã ký kết giữa Ngân hàng Chính sách xã hội với các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác tín dụng chính sách xã hội do Đoàn Thanh niên quản lý, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Điện Biên xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác cho vay qua kênh Đoàn Thanh niên năm 2019, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thông qua việc kiểm tra, giám sát, đánh giá đầy đủ, chính xác những kết quả đạt được, những mặt hạn chế còn tồn tại của các đơn vị liên quan công tác quản lý vốn ủy thác do Đoàn Thanh niên quản lý trong quá trình tổ chức thực hiện ủy thác cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách khác.

- Nhằm nắm bắt nhu cầu vay vốn của ĐVTN,  những kiến nghị đề xuất, bất cập tại cơ sở trong việc triển khai hoạt động ủy thác đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn tại cơ sở.

- Hướng dẫn, bổ sung nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn, Tổ Tiết kiệm & Vay vốn (TK&VV) trong hoạt động ủy thác; đảm bảo tuân thủ chế độ, nguyên tắc, quy trình nghiệp vụ ủy thác theo nội dung các văn bản thỏa thuận, hợp đồng ủy thác, hợp đồng ủy nhiệm. 

- Thông qua việc kiểm tra công tác vay vốn, kịp thời tuyên dương và phổ biến các gương thanh niên tiêu biểu trong việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay trong việc phát triển kinh tế.

- Đảm bảo tính độc lập khách quan, trung thực trong quá trình kiểm tra; chính xác, rõ ràng trong đánh giá, kết luận, kiến nghị sau kiểm tra. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA
1. Nội dung kiểm tra
Các nội dung kiểm tra, giám sát cần căn cứ theo nhiệm vụ và trách nhiệm của Đoàn Thanh niên các cấp, tổ TK&VV theo các nội dung đã ký kết với Ngân hàng Chính sách xã hội, cụ thể:

1.1. Kiểm tra tại các huyện, thị, thành Đoàn
- Kiểm tra việc chỉ đạo, tổ chức triển khai và quản lý hoạt động nhận ủy thác tại địa bàn. Việc phân công cán bộ theo dõi trực tiếp đối với hoạt động nhận ủy thác.

- Phối hợp với NHCSXH cấp huyện trong công tác tập huấn, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước,...; cập nhật thông tin, số liệu về tình hình hoạt động ủy thác của các xã, phường, thị trấn theo định kỳ.
- Kiểm tra việc ghi chép, lưu giữ sổ sách và tài liệu có liên quan đến hoạt động ủy thác cho vay qua kênh Đoàn Thanh niên (theo hướng dẫn tại Công văn số 708/TĐTN-TNNT,CN&ĐT ngày 7/10/2014 của BCH Đoàn tỉnh Điện Biên).
- Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra giám sát hoạt động nhận ủy thác theo nội dung văn bản liên tịch đã ký.

- Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo liên quan đến ủy thác của Đoàn cấp trên.

- Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy thác của huyện, thành Đoàn đối với xã, phường, thị trấn và Tổ TK & VV gồm: Biên bản kiểm tra tại các xã, phường, thị trấn, các Tổ TK &VV (có xác nhận của các bên liên quan trong biên bản).
- Kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm tra giám sát quá trình sử dụng vốn của người vay, hoạt động của Tổ TK&VV và việc phối hợp xử lý các trường hợp nợ chây ỳ, nợ quá hạn và hướng dẫn hộ vay lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan (nếu có).

- Kiểm tra việc phân bổ, sử dụng phí ủy thác; sổ sách theo dõi ghi chép sử dụng phí ủy thác (theo quy chế sử dụng phí ủy thác).

- Kiểm tra việc tổ chức giao ban, sơ kết, tổng kết theo định kỳ.

- Kiểm tra việc phối hợp với NHCSXH huyện trong công tác tập huấn, phổ biển chủ trương, chính sách và công tác khuyến nông, khuyến lâm…

1.2. Kiểm tra tại các xã, phường, thị trấn
- Kiểm tra công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách tín dụng ưu đãi, vận động thành lập tổ TK&VV, tổ chức họp để bầu Ban quản lý tổ, xây dựng quy ước hoạt động của Tổ. Tham gia họp và chỉ đạo trong các buổi họp tổ TK&VV có nội dung về bình xét cho vay đối với đối tượng thụ hưởng các chính sách tín dụng ưu đãi có nhu cầu vay vốn.

- Kiểm tra việc nhận và thông báo kết quả phê duyệt danh sách hộ gia đình được vay vốn, cho tổ TK&VV để thông báo đến từng hộ gia đình; giám sát các phiên giao dịch, các hoạt động giao dịch tại xã và tham gia giao ban với NHCSXH; giám sát, bảo quản các nội dung công khai của NHCSXH tại các điểm giao dịch.

- Sự phối hợp với Ban quản lý Tổ TK&VV trong kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn vay, đôn đốc người vay trả nợ gốc, lãi theo định kỳ đã thỏa thuận, thông báo kịp thời cho NHCSXH nơi cho vay về các trường hợp sử dụng vốn vay bị rủi ro do nguyên nhân khách quan (thiên tai, dịch bệnh...), và các rủi ro do nguyên nhân chủ quan (sử dụng vốn vay sai mục đích, chiếm dụng,…) để có biện pháp khắc phục, xử lý kịp thời.
- Giám sát và đôn đốc Ban Quản lý tổ TK&VV thực hiện đúng các hợp đồng ủy nhiệm đã ký với NHCSXH, chỉ đạo và giám sát Ban quản lý Tổ TK&VV.

- Phối hợp với NHCSXH cấp huyện tiến hành đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của từng Tổ TK&VV.

- Kiểm tra việc phân bổ, sử dụng phí ủy thác; sổ sách, chứng từ theo dõi sử dụng phí ủy thác; việc lưu giữ sổ sách, tài liệu theo hướng dẫn của Đoàn cấp trên và của NHCSXH; công tác kiểm tra theo văn bản thỏa thuận, công tác triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo của Đoàn cấp trên. Và một số nội dung cần thiết khác theo nội dung văn bản số 3775/NHCS-KTNB của Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam.

1.3. Kiểm tra tại Tổ TK&VV
- Tình hình thực hiện hợp đồng ủy nhiệm giữa NHCSXH với Tổ TK&VV gồm: việc sử dụng vốn vay của các thành viên trong tổ, việc phối hợp của cán bộ Đoàn với chính quyền trong công tác xử lý nợ đến hạn, nợ rủi ro, sử dụng vốn sai mục đích...
- Kiểm tra việc lưu giữ hồ sơ, sổ sách, tài liệu tại Tổ TK&VV gồm: Biên bản họp tổ (mẫu 10A,B,C/TD); hợp đồng ủy nhiệm giữa NHCSXH với Tổ TK&VV (mẫu 11/TD); danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu 03/TD); thông báo kết quả cho vay (mẫu 04/TD); bảng kê thu lãi (mẫu 12/TD); bảng kê lãi phải thu và lãi thực thu (mẫu 13/TD); biên lai thu lãi (chưa thu được tiền); thông báo danh sách chuyển nợ quá hạn (nếu có - mẫu số 14/TD), thông báo xử lý nợ rủi ro (nếu có); phiếu kiểm tra sử dụng vốn vay (nếu có); Danh sách tổ viên đăng ky mở tài khoản tiền gửi (mẫu 01/TG); danh sách hộ gia đình đề nghị trả lãi trong thời gian ân hạn (nếu có).
- Đánh giá việc lưu giữ hồ sơ của Tổ TK&VV, hộ vay vốn về tính đầy đủ, khoa học.
- Kiểm tra quy trình thành lập Tổ TK&VV, địa bàn thành lập tổ, số thành viên trong tổ; việc họp giao ban của tổ trưởng với NHCSXH, ngày giao dịch và tổ chức giao dịch định kỳ của cơ sở Đoàn các xã, phường, thị trấn, nguyên nhân tồn tại (nếu có).
- Việc bình xét đối tượng thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi (đối chiếu với quy định).

- Kiểm tra việc thu nợ gốc của tổ.

- Tình hình thu và nộp lãi, tiết kiệm (nếu có).

- Nhận và phân chia phí hoa hồng của Ban quản lý.

- Công tác tập huấn của Ngân hàng, Đoàn các xã, phường, thị trấn với Ban quản lý tổ.
1.4. Kiểm tra tình hình sử dụng vốn của các hộ vay
- Kiểm tra hiện tại hộ gia đình vay Ngân hàng CSXH bao nhiêu tiền, thuộc những chương trình gì? Hộ có nhận đủ tiền vay không? sử dụng vào mục đích gì? Vốn vay có bị rủi ro khách quan không?

- Kiểm tra khả năng trả nợ như thế nào? Số tiền gốc trả nợ có tự mang trả lại điểm gia dịch hoặc trụ sở làm việc của NHCSXH hay nhờ người khác giúp?...
2. Thành phần tham gia
- Thường trực Tỉnh đoàn.

- Ban Thanh niên, Công nhân-Nông thôn & Đô thị, Tỉnh đoàn Điện Biên.

- Đại diện Ngân hàng CSXH cấp tỉnh.

- Đại diện Ngân hàng CSXH cấp huyện, thị, thành.

- Ban Thường vụ huyện, thị, thành Đoàn (nơi đoàn công tác đến kiểm tra).
- Đoàn Thanh niên xã, Tổ TK&VV (nơi đoàn công tác đến kiểm tra)
- Hộ gia đình vay vốn do Đoàn Thanh niên quản lý.
III. DỰ KIẾN THỜI GIAN KIỂM TRA
1. Quý I: Kiểm tra tại huyện Mường Chà, huyện Tuần Giáo, huyện Tủa Chùa.

 2. Quý II: Kiểm tra tại huyện Nậm Pồ, huyện Mường Nhé, thị xã Mường Lay.
3. Quý III: Kiểm tra tại huyện Mường Ảng, huyện Điện Biên Đông. 

4. Quý IV: Kiểm tra tại huyện Điện Biên, Thành phố Điện Biên Phủ.
(Thời gian kiểm tra cụ thể của các đơn vị, Tỉnh đoàn sẽ có thông báo sau).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tỉnh đoàn
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra triển khai tới các huyện, thị, thành Đoàn;
- Thành lập tổ công tác kiểm tra, giám sát tại các huyện, thị, thành phố và các xã, phường, thị trấn.

- Tổng hợp kết quả kiểm tra, hoàn thiện biên bản gửi Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh.
2. Các huyện, thị, thành Đoàn
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát triển khai tới các xã, phường, thị trấn.

- Chủ động phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội cùng cấp tổ chức tập huấn, nâng cao nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, quản lý vốn cho cán bộ phụ trách ủy thác tại Đoàn xã, tổ trưởng Tổ TK&VV các xã, phường, thị trấn.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát tại các xã, phường, thị trấn, các Tổ TK&VV, hộ vay vốn đảm bảo các nội dung đã ký với NHCSXH.
- Tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hàng kỳ về Tỉnh Đoàn qua Ban TNNT,CN& Đô thị theo quy định.
- Phối hợp tập huấn về sản xuất kinh doanh, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, tham quan, học tập các mô hình phát triển kinh tế của thanh niên, nhân rộng các điển hình thanh niên vay vốn sản xuất, làm kinh tế hiệu quả, thoát nghèo,...
Đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn căn cứ nội dung kế hoạch, báo cáo cấp ủy, chính quyền, phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH cùng cấp tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo các nội dung yêu cầu./.
	Nơi nhận:

- Đ/c Lê Văn Quý - Trưởng Ban HĐQT (B/c);
- LĐ Tỉnh Đoàn; 

- LĐ Ngân hàng CSXH;

- Phòng Kiểm toán, Kiểm soát nội bộ NHCS tỉnh;
- Phòng KH Nghiệp vụ NHCS tỉnh;

- Các huyện, thị, thành Đoàn;

- Ngân hàng CSXH các huyện, thị, thành phố; 

- Lưu: VP + Ban TNNTCN&ĐT.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 
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(đã ký)
Đặng Thành Huy


